
NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW

TỔNG SỐ      1.622.390      1.110.892          510.591                 -          501.180        160.129        341.051       681.804       171.213       510.591              5.799           5.799                -          9

1
 - Đối ứng dự án giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo 

vệ nam Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

1226

(30/06/15)

2889

(12/12/16)

164                164                164              164              -               -                 -              -                      1

2
 - Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ và phòng chống lụt bão tuyến đê 

biển tỉnh Nam Định

1618 

(24/10/12); 

656 (02/5/13); 

1034A 

(27/6/13)

985

(07/5/21)

        254.943 193.213                    61.730 62.330         600              61.730         2.640              2.640           -                      1

3
 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả sông Đáy, huyện Nghĩa Hưng 

(Dự án quyết toán hạng mục)

254

 (18/02/11)

1341

(11/8/11)

79

(20/01/15)

950.290         679.895         270.395          
2869

(14/12/18)
364.651         94.256          270.395        364.651       94.256         270.395       -                 -              -                      1

4  - Xây dựng hệ thống tòa soạn điện tử Báo Nam Định
493

(09/3/22)
            1.271             1.271 1.000           1.000           -                 -              -                      1

5
 - Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

2495

(18/11/21)
1.272             1.272             1.200           1.200           -               31                   31                -                      1

6
 - Xây dựng Trường Trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống 

Nam Định

2563

(28/10/09)

1773

(30/8/10)

172.546         149.736         22.810            25.412         2.602           22.810         2.316              2.316                   1

Biểu số 17

 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TẠM DỪNG BỐ TRÍ VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /12/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Quyết định quyết toán

Lũy kế vốn bố trí 

từ KC đến hết KH năm 2022

(không bao gồm vốn ứng trước 

chưa thu hồi )

Vốn thiếu so với KLHT 

hoặc giá trị quyết toán

đến 31/10/2022

Số dự 

ánSố quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Số quyết 

định, 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Giá trị quyết toán

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

NSTW

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NS tỉnh NSTW NS tỉnh



2

7
 - Chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy 

sản xã Yên Nhân, huyện Ý Yên (Quyết toán hạng mục)

864 

(04/5/09)

2112

(28/11/11)

1962

 (30/10/14)

          11.004             6.451              3.646

1324/QĐ-

STC

(14/10/11)

            3.746               100            3.646 8.936           5.290           3.646           -                 -                      1

8

 - Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177++900 đến 

K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (Quyết 

toán hạng mục)

2747

(29/11/17)

2269

(14/9/20)

2795

(20/12/21)

160.000         25.000           135.000          
1668

(10/7/20)
71.877           21.877          50.000          156.235       21.235         135.000       -                 -                      1

9  - Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định 

2401A 

(12/11/15)

2907

(19/12/18)

2569

(19/11/19)

3128

(30/12/20)

2864

(27/12/21)

70.900                     53.890            17.010
2115

(01/10/21)
          60.906          43.896          17.010 61.876         44.866                 17.010 812                 812                      1
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